
                                                                                      
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC 
THỜI KHÓA BIỂU: K45  

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022-2023 
 

Bắt đầu học từ ngày 15/08-04/12/2022 
 

 SÁNG (Học từ 7h30) CHIỀU (Học từ 13h00) 

Thứ 

Tên 
học phần 

 
 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết dạy Tên GV Địa 
điểm 

Tên 
học phần 

Tí
n 
ch
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 

2 

          
Biên dịch 2 (1) 02 2-4 Thầy Hàm C.24 Biên dịch 2 (2) 02 6-8 Thầy Hàm C.24 

     Đất nước học  02 9-10 C.Loan/Th.Hàm C.24 
     Đất nước học  02 11 C.Loan/Th.Hàm LMS 
          

 
3 

          
Ngữ nghĩa học 02 2-3 C.V.Hương Online Ngữ nghĩa học 02 6-7 C.V.Hương Online 
Ngữ nghĩa học 02 1 C.V.Hương LMS Ngữ nghĩa học 02 8 C.V.Hương LMS 

Giao tiếp liên văn hóa 02 2-3 C.Liên/Th.Đẩu C.26 Ngữ nghĩa học 02 9-10 C.V.Hương Online 
Giao tiếp liên văn hóa 02 1 C.Liên/Th.Đẩu LMS Ngữ nghĩa học 02 11 C.V.Hương LMS 
Giao tiếp liên văn hóa 02 4-5 C.Liên/Th.Đẩu C.26 Giao tiếp liên văn hóa 02 6-7 C.Liên/Th.Đẩu C.26 
Giao tiếp liên văn hóa 02 9 C.Liên/Th.Đẩu LMS Giao tiếp liên văn hóa 02 10 C.Liên/Th.Đẩu LMS 

          
 
4 

          
Phiên dịch 2 (1) 03 2-4 C.Khánh Huyền C.26 Phiên dịch 2 (2) 03 6-8 C.Khánh Huyền C.26 
Phiên dịch 2 (1) 03 5 C.Khánh Huyền LMS Phiên dịch 2 (2) 03 9 C.Khánh Huyền LMS 

          
 
5 

          
Ngữ âm văn tự 02 2-3 Thầy Hoàng C.34 Ngữ âm văn tự 02 7-8 Thầy Hoàng C.34 
Ngữ âm văn tự 02 6 Thầy Hoàng LMS Ngữ âm văn tự 02 12 Thầy Hoàng LMS 
Ngữ âm văn tự 02 4-5 Thầy Hoàng C.34 Phân tích diễn ngôn 02 9-10 C.Nga B D.22 
Ngữ âm văn tự 02 1 Thầy Hoàng LMS Phân tích diễn ngôn 02 11 C.Nga B LMS 
Biên dịch 2 (3) 02 2-4 Thầy Đẩu Online Biên dịch 2 (4) 02 6-8 Thầy Đẩu Online 



          
 
6 

          
Phiên dịch 2 (3) 03 3-5 C.Chi C.26 Phiên dịch 2 (4) 03 7-9 C.Chi C.26 
Phiên dịch 2 (3) 03 6 C.Chi LMS Phiên dịch 2 (4) 03 10 C.Chi LMS 

          

7 

          
Văn học TQ (1) 02 2-3 Thầy Hàm C.26 Văn học TQ (3) 02 6-7 Thầy Hàm C.26 
Văn học TQ (1) 02 1 Thầy Hàm LMS Văn học TQ (3) 02 10 Thầy Hàm LMS 
Văn học TQ (2) 02 4-5 Thầy Hàm C.26 Biên dịch 2 (5) 03 6-8 C.Khánh Huyền C.34 
Văn học TQ (2) 02 12 Thầy Hàm LMS      
Phiên dịch 2 (5) 03 2-3 C.Khánh Huyền C.34      
Phiên dịch 2 (5) 03 11 C.Khánh Huyền LMS      

          
 
 

 
TRƯỞNG KHOA 

 
 

Trần Linh Chi 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 
TRỢ LÝ GIÁO VỤ 

 
 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC 

THỜI KHÓA BIỂU: K46  
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022-2023 

                            
Bắt đầu học từ ngày 15/08-04/12/2022 
 

 SÁNG (Học từ 7h30) CHIỀU (Học từ 13h00) 

Thứ 

Tên 
học phần 

 
 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa điểm Tên 

học phần 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa điểm 

 
2 

          
     Đọc HSK5.1 (1) 02 6-7 C.Vinh C.34 
     Đọc HSK5.1 (1) 02 10 C.Vinh LMS 
     Đọc HSK5.1 (2) 02 8-9 C.Vinh C.34 
     Đọc HSK5.1 (2) 02 12 C.Vinh LMS 
Lý thuyết dịch (1) 02 2-3 C.Nga B C.34 Lý thuyết dịch (3) 02 6-7 C.Nga B D.22 
Lý thuyết dịch (1) 02 1 C.Nga B LMS Lý thuyết dịch (3) 02 11 C.Nga B LMS 
Lý thuyết dịch (2) 02 4-5 C.Nga B C.34 Phiên dịch 1 (1) 02 8-9 C.Nga B D.22 
Lý thuyết dịch (2) 02 11 C.Nga B LMS Phiên dịch 1 (1) 02 12 C.Nga B LMS 
          

 
3 

          
     Phiên dịch 1 (2) 02 6-7 C.Nga B D.22 
     Phiên dịch 1 (2) 02 8 C.Nga B LMS 
Lý thuyết dịch (4) 02 2-3 C.Nga B D.22 Phiên dịch 1 (3) 02 8-9 C.Nga B D.22 
Lý thuyết dịch (4) 02 1 C.Nga B LMS Phiên dịch 1 (3) 02 10 C.Nga B LMS 
Lý thuyết dịch (5) 02 4-5 C.Nga B D.22 Nói HSK5.1 (1) 02 6-7 Thầy Hung C.24 
Lý thuyết dịch (5) 02 11 C.Nga B LMS Nói HSK5.1 (1) 02 8 Thầy Hung LMS 
     Nói HSK5.1 (2) 02 9-10 Thầy Hung C.24 
     Nói HSK5.1 (2) 02 11 Thầy Hung LMS 
     Viết HSK5.1 (1) 02 9-10 C.Vân Anh C.34 



     Viết HSK5.1 (1) 02 12 C.Vân Anh LMS 
     Nghe HSK5.1 (1) 02 6-7 C.Hằng C.43 
     Nghe HSK5.1 (1) 02 5 C.Hằng LMS 
     Nghe HSK5.1 (2) 02 8-9 C.Hằng C.43 
          

 
4 

          
     Đọc HSK5.1 (3) 02 6-7 C.Vinh C.34 
     Đọc HSK5.1 (3) 02 1 C.Vinh LMS 
     Đọc HSK5.1 (4) 02 8-9 C.Vinh C.34 
     Đọc HSK5.1 (4) 02 2 C.Vinh LMS 
     Nói HSK5.1 (3) 02 6-7 Thầy Hung C.24 
     Nói HSK5.1 (3) 02 3 Thầy Hung LMS 
     Nói HSK5.1 (4) 02 8-9 Thầy Hung C.24 
     Nói HSK5.1 (4) 02 4 Thầy Hung LMS 
     Phiên dịch 1 (4) 02 9-10 C.Nga B D.22 
     Phiên dịch 1 (4) 02 5 C.Nga B LMS 
     Nghe HSK5.1 (3) 02 6-7 C.Hằng D.21 
     Nghe HSK5.1 (3) 02 11 C.Hằng LMS 
     Nghe HSK5.1 (4) 02 8-9 C.Hằng D.21 
     Nghe HSK5.1 (4) 02 12 C.Hằng LMS 
          

 
5 

          
     Viết HSK5.1 (2) 02 10-11 C.Tô Online 
     Viết HSK5.1 (2) 02 1 C.Tô LMS 
Phiên dịch 1 (5) 02 2-3 C.Lương Hà C.35 Nói HSK5.1 (5) 02 6-7 Thầy Hung C.24 
Phiên dịch 1 (5) 02 4 C.Lương Hà LMS Nói HSK5.1 (5) 02 10 Thầy Hung LMS 
     Nói HSK5.1 (6) 02 8-9 Thầy Hung C.24 
     Nói HSK5.1 (6) 02 11 Thầy Hung LMS 
     Phiên dịch 1 (6) 02 6-7 C.Lương Hà C.35 
     Phiên dịch 1 (6) 02 5 C.Lương Hà LMS 
     Nghe HSK5.1 (5) 02 6-7 C.Hằng D.21 
     Nghe HSK5.1 (5) 02 5 C.Hằng LMS 
     Nghe HSK5.1 (6) 02 8-9 C.Hằng D.21 
     Nghe HSK5.1 (6) 02 12 C.Hằng LMS 
          



 
6 

          
     Đọc HSK5.1 (5) 02 6-7 C.Vinh C.24 
     Đọc HSK5.1 (5) 02 4 C.Vinh LMS 
     Đọc HSK5.1 (6) 02 8-9 C.Vinh C.24 
     Viết HSK5.1 (3) 02 10-11 C.Tô Online 
     Viết HSK5.1 (3) 02 12 C.Tô LMS 
     Phiên dịch 1 (7) 02 9-10 C.Nga B D.22 
     Phiên dịch 1 (7) 02 4 C.Nga B LMS 
          

7 

          
Viết HSK5.1 (4) 02 2-3 C.Tô Online Viết HSK5.1 (5) 02 6-7 C.Tô Online 
Viết HSK5.1 (4) 02 1 C.Tô LMS Viết HSK5.1 (5) 02 4 C.Tô LMS 
Nói HSK5.1 (7) 02 2-3 Thầy Tùng Online Viết HSK5.1 (6) 02 8-9 C.Tô Online 
Nói HSK5.1 (7) 02 1 Thầy Tùng LMS Viết HSK5.1 (6) 02 5 C.Tô LMS 
     Nói HSK5.1 (8) 02 6-7 Thầy Tùng Online 
     Nói HSK5.1 (8) 02 4 Thầy Tùng LMS 
     Phiên dịch 1 (8) 02 10-11 C.Nga B D.22 
     Phiên dịch 1 (8) 02 12 C.Nga B LMS 

CN 
          
Đọc HSK5.1 (6) 02 1 C.Vinh LMS Nghe HSK5.1 (2) 02 7 C.Hằng LMS 
          

 
 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 

Trần Linh Chi 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 
TRỢ LÝ GIÁO VỤ 

 
 
 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC 

THỜI KHÓA BIỂU: K47  
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022-2023 

 
Bắt đầu học từ ngày 15/08-04/12/2022 

 
 SÁNG (Học từ 7h30) CHIỀU (Học từ 13h00) 

Th
ứ 

Tên 
học phần 

 
 

Tí
n 
ch
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 
Tên 

học phần 

Tí
n 
ch
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 

 
2 

          
Nghe HSK3 (1) 02 2-3 C.Lan Anh C.35 Viết HSK3 (1) 04 6-8 C.Biếc Online 
Nghe HSK3 (1) 02 1 C.Lan Anh LMS Nghe HSK3 (2) 02 6-7 C.Lan Anh C.35 
Viết HSK3 (1) 04 2-3 C.Biếc Online Nghe HSK3 (2) 02 8 C.Lan Anh LMS 
Viết HSK3 (1) 04 1 C.Biếc LMS Đọc HSK3 (3) 02 6-7 C.Thùy Online 
Đọc HSK3 (1) 02 2-3 C.Thùy Online      
Đọc HSK3 (1) 02 1 C.Thùy LMS      
Đọc HSK3 (2) 02 4-5 C.Thùy Online      
Đọc HSK3 (2) 02 9 C.Thùy LMS      
CSVHVN (3) 02 4-5 C.Tính D21      
CSVHVN (3) 02 12 C.Tính LMS      
          

 
 
3 

          
     Nói HSK3 (1) 02 6-7 C.Nga A C.44 
Viết HSK3 (2) 04 2-3 C.Thúy Hà Online Nói HSK3 (1) 02 11 C.Nga A LMS 
Viết HSK3 (2) 04 1 C.Thúy Hà LMS Đọc HSK3 (4) 02 8-9 C.Nga A C.44 



Viết HSK3 (5) 04 2-4 C.Linh C.24 Đọc HSK3 (4) 02 12 C.Nga A LMS 
Viết HSK3 (5) 04 1 C.Linh LMS Viết HSK3 (4) 04 6-10 C.Linh C.35 
Nghe HSK3 (3) 02 2-3 C.Thanh Vân C.35 Viết HSK3 (4) 04 1 C.Linh LMS 
Nghe HSK3 (3) 02 1 C.Thanh Vân LMS Viết HSK3 (6) 04 6-8 C.Vân Anh C.34 
Viết HSK3 (6) 04 2-3 C.Vân Anh C.34 Nghe HSK3 (4) 02 6-7 C.Nghĩa Vân B.52 
Viết HSK3 (6) 04 1 C.Vân Anh LMS Nghe HSK3 (4) 02 11 C.Nghĩa Vân LMS 
Viết HSK3 (7) 04 4-5 C.Vân Anh C.34 Nghe HSK3 (5) 02 8-9 C.Nghĩa Vân B.52 
     Nghe HSK3 (5) 02 12 C.Nghĩa Vân LMS 
     Viết HSK3 (2) 04 6-8 C.Thúy Hà Online 
          

 
4 

          
Nói HSK3 (2) 02 2-3 C.L.Anh C.24 Viết HSK3 (8) 04 6-7 C.Biếc Online 
Nói HSK3 (2) 02 1 C.L.Anh LMS Viết HSK3 (8) 04 8 C.Biếc LMS 
Đọc HSK3 (5) 02 2-3 C.Nga A  C.34 Nghe HSK3 (6) 02 6-7 C.L.Anh C.35 
Đọc HSK3 (5) 02 1 C.Nga A  LMS Nói HSK3 (3) 02 6-7 C.Nga A  C.43 
Đọc HSK3 (6) 02 4-5 C.Nga A  C.34 Nói HSK3 (3) 02 8 C.Nga A  LMS 
Đọc HSK3 (6) 02 11 C.Nga A  LMS CSVHVN (1) 02 8-9 C.V.Hằng C.44 
Viết HSK3 (8) 04 2-4 C.Biếc Online CSVHVN (1) 02 12 C.V.Hằng LMS 
     CSVHVN (2) 02 10-11 C.V.Hằng C.44 
          

 
 
 
 
 
5 

          
Viết HSK3 (7) 04 1-3 C.Vân Anh C.26 Nói HSK3 (4) 02 9-10 C.Hoàng Anh Online 
Viết HSK3 (7) 04 10 C.Vân Anh LMS Nói HSK3 (4) 02 11 C.Hoàng Anh LMS 
Viết HSK3 (5) 04 2-3 C.Linh C.43 Viết HSK3 (9) 04 6-10 C.Vân Anh C.26 
Nghe HSK3 (7) 02 2-3 C.Thanh Vân B.52 Viết HSK3 (9) 04 11 C.Vân Anh LMS 
Nghe HSK3 (7) 02 5 C.Thanh Vân LMS Nghe HSK3 (8) 02 6-7 C.Nghĩa Vân B.52 
CSVHVN (4) 02 4-5 C.Nhung  C.44 Nghe HSK3 (8) 02 8 C.Nghĩa Vân LMS 
CSVHVN (4) 02 1 C.Nhung  LMS Nghe HSK3 (9) 02 9-10 C.Ngh.Vân B.52 
CSVHVN (6) 02 2-3 C.Yến  C.44 Nghe HSK3 (9) 02 11 C.Ngh.Vân LMS 
CSVHVN (6) 02 12 C.Yến  LMS Viết HSK3 (10) 04 6-10 C.Linh C.43 
CSVHVN (7) 02 4-5 C.Yến  C.43 Viết HSK3 (10) 04 11 C.Linh LMS 
CSVHVN (7) 02 1 C.Yến  LMS CSVHVN (5) 02 6-7 C.Nhung  C.44 
     CSVHVN (5) 02 12 C.Nhung  LMS 
          



 
 
6 

          
Nói HSK3 (5) 02 2-3 C.Thùy Online Nói HSK3 (7) 02 10-11 C.Hoàng Anh Online 
Nói HSK3 (5) 02 1 C.Thùy LMS Nói HSK3 (7) 02 12 C.Hoàng Anh LMS 
Nghe HSK3 (10) 02 2-3 C.Thanh Vân D.21 Đọc HSK3 (7) 02 6-7 C.Châu Giang Online 
Nghe HSK3 (10) 02 1 C.Thanh Vân LMS Đọc HSK3 (7) 02 8 C.Châu Giang LMS 
Nói HSK3 (6) 02 2-3 C.L.Anh C.34 Nghe HSK3 (11) 02 6-7 C.Thanh Vân D.21 
Nói HSK3 (6) 02 1 C.L.Anh LMS Nghe HSK3 (11) 02 10 C.Thanh Vân LMS 
Nói HSK3 (10) 02 4-5 C.Thùy Online Nghe HSK3 (12) 02 8-9 C.Thanh Vân D.21 
Nói HSK3 (10) 02 12 C.Thùy LMS Nói HSK3 (8) 02 6-7 C.L.Anh C.34 
Đọc HSK3 (12) 02 4-5 C.Châu Giang Online Nói HSK3 (8) 02 8 C.L.Anh LMS 
     Nói HSK3 (9) 02 8-9 C.Thùy Online 
     Nói HSK3 (9) 02 11 C.Thùy LMS 
          

 
7 

          
Đọc HSK3 (8) 02 2-3 C.Đ.T.Thảo C.24 Nói HSK3 (13) 02 6-7 C.Hoàng Anh Online 
Đọc HSK3 (8) 02 1 C.Đ.T.Thảo LMS Nói HSK3 (13) 02 8 C.Hoàng Anh LMS 
Đọc HSK3 (9) 02 4-5 C.Đ.T.Thảo C.24 Viết HSK3 (3) 04 6-8 C.V.Hương Online 
Đọc HSK3 (9) 02 12 C.Đ.T.Thảo LMS Viết HSK3 (12) 04 6-10 C.Huỳnh Online 
Nói HSK3 (11) 02 2-3 C.Huỳnh Online      
Nói HSK3 (11) 02 1 C.Huỳnh LMS Viết HSK3 (11) 04 6-10 C.Thúy Hà Online 
Nói HSK3 (12) 02 2-3 C.Hoàng Anh Online Viết HSK3 (11) 04 11 C.Thúy Hà LMS 
Nói HSK3 (12) 02 1 C.Hoàng Anh LMS Đọc HSK3 (11) 02 6-7 C.Đ.T.Thảo C.24 
Viết HSK3 (3) 04 2-3 C.V.Hương Online Đọc HSK3 (11) 02 11 C.Đ.T.Thảo LMS 
Viết HSK3 (3) 04 1 C.V.Hương LMS Đọc HSK3 (10) 02 8-9 C.Đ.T.Thảo C.24 
Nói HSK3 (14) 02 4-5 C.Hoàng Anh Online Đọc HSK3 (10) 02 12 C.Đ.T.Thảo LMS 
          

CN 

          
Nghe HSK3 (6) 02 1 C.L.Anh LMS      
Nghe HSK3 (12) 02 3 C.Thanh Vân LMS Đọc HSK3 (3) 02 11 C.Thùy LMS 
Nói HSK3 (14) 02 4 C.Hoàng Anh LMS Đọc HSK3 (12) 02 12 C.Châu Giang LMS 
Viết HSK3 (12) 04 5 C.Huỳnh LMS CSVHVN (2) 02 6 C.V.Hằng LMS 
          

 
 

TRƯỞNG KHOA 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 
TRỢ LÝ GIÁO VỤ 

 



 
Trần Linh Chi 

 
 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             THỜI KHÓA BIỂU: K48  
       HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022-2023 

Bắt đầu học dự kiến từ ngày 26/09/2022-15/01/2023 
 

 SÁNG (Học từ 7h30) CHIỀU (Học từ 13h00) 

Thứ 

Tên 
học phần 

 
 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 
Tên 

học phần 
Tín 
chỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 

 
2 

          
Viết HSK1 (1) 03 2-5  C.26 Nói HSK1 (2) 03 6-9 C.Nga A C.44 
Nói HSK1 (1) 03 2-5 C.Nga A C.44 Đọc HSK1 (1) 03 6-9  C.26 
          

 
3 

          
Viết HSK1 (2) 03 2-5 C.Hằng C.43 Nghe HSK1 (1) 02 6-8 C.Thanh Vân D.21 
     Nghe HSK1 (2) 02 9-11 C.Thanh Vân D.21 
          

 
4 

          
Đọc HSK1 (2) 03 2-5 C.Hằng C.43      
          



 
5 

          
Viết HSK1 (3) 03 2-5 C.Hằng C.24 Nghe HSK1 (3) 02 6-8 C.Thanh Vân  
     Nói HSK1 (3) 03 6-9 C.Nga A C.44 
          

 
6 

          
Đọc HSK1 (3) 03 2-5 C.Hằng C.24      
          

 
 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 

Trần Linh Chi 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 
TRỢ LÝ GIÁO VỤ 

 
 
 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
 
 
 

 
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 
KHOA TIẾNG TRUG QUỐC  

 
 
 

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH TIẾNG ANH  
       HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2022-2023 

K47 bắt đầu học từ ngày 15/08-04/12/2022; K48 bắt đầu học dự kiến từ ngày 26/09/2022-15/01/2023 
 

T
h
ứ 

SÁNG (Học từ 7h30) CHIỀU (Học từ 13h00) 

Tên 
học phần 

 
 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết 
 dạy Tên GV Địa 

điểm 
Tên 

học phần 

T
í
n 
c
h
ỉ 

Tiết 
dạy Tên GV Địa 

điểm 

 
2 

          
Trung Quốc 1 (1) 03 2-5 C.Thanh Vân  Trung Quốc 1 (2) 02 6-9   
     Trung Quốc 3 (1) 02 6-8 C.Thanh Vân C.36 
          

 
3 

          
Trung Quốc 3 (2) 02 3-5 C.Lan C.33 Trung Quốc 3 (3) 02 6-8 C.Lan C.33 
Trung Quốc 1 (3) 03 2-5   Trung Quốc 3 (4) 02 9-11 C.Lan C.33 



          
 
4 

          
Trung Quốc 3 (5) 02 3-5 C.Thanh Vân C.36 Trung Quốc 3 (6) 02 6-8 C.Thanh Vân C.36 
     Trung Quốc 3 (7) 02 9-11 C.Thanh Vân C.36 
          

 
5 

          
Trung Quốc 3 (8) 02 3-5 C.Lan C.33 Trung Quốc 3 (9) 02 6-8 C.Lan C.33 
     Trung Quốc 3 (10) 02 9-11 C.Lan C.33 
          

 
6 

          
Trung Quốc 1 (4) 03 2-5 Thầy Sinh  Trung Quốc 1 (5) 03 6-9 Thầy Sinh  
          

 
 
 

TRƯỞNG KHOA 
 
 
 

Trần Linh Chi 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2022 

TRỢ LÝ GIÁO VỤ 
 
 
 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
 


